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ABSTRACT
Objective: To describe the home health care needs of outpatients at Quynh Mai and to analyze 
factors related to these needs of studied outpetients.

Subjects and methods: The study was conducted on 100 outpatients at the Quynh Mai ward Health 
Station, from January to March 2025. A cross-sectional design was crried out. Patient’s information 
was collected by using direct interview technique based on a pre-written questionnaire and using 
available data from health records at the health station. Data were processed and analyzed by 
using SPSS version 26.0.

Results: Among studied outpetients, 90% are female, 70% are ≥ 65 years old and on education 
level, 72% of them are high school or over. The rate of outpetients expressing a need for home 
health care was 77%. Marital status was a factor associated with the need for home health care 
(married outpetients have a higher need for home health care than single/divorced outpetients 
(79.2% vs. 25%, p = 0.012, OR = 11.4).

Conclusion: The study shows that the need for home health care of outpatients at Quynh Mai 
ward is 77%; marital  outpatients have a higher need for home health care than single/divorced 
outpatients (79.2% vs. 25%, p = 0.012, OR = 11.4).
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà của người bệnh đang đang điều trị ngoại trú tại 
Trạm Y tế phường Quỳnh Mai và phân tích các yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại 
nhà của nhóm đối tượng được nghiên cứu.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu này được thực hiện trên 100 người bệnh đang điều trị ngoại 
trú tại Trạm Y tế phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng (cũ), thành phố Hà Nội từ tháng 1-3 năm 
2025. Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Thông tin về người bệnh được thu 
thập bằng cách sử dụng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp dựa trên bộ câu hỏi soạn sẵn và số liệu có sẵn 
từ sổ theo dõi sức khoẻ lưu tại trạm y tế. Số liệu được xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS 26.0.

Kết quả: Trong số đối tượng được nghiên cứu, nữ giới chiếm 90%, người ≥ 65 tuổi chiếm 70%, người có 
trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên chiếm 72%. Tỷ lệ người bệnh có nhu cầu chăm sóc tại 
nhà là 77%. Trình trạng hôn nhân là yếu tố có liên quan đến nhu cầu chăm sóc tại nhà (người có gia đình 
có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà cao hơn người độc thân/đã ly hôn (79,2% so với 25%, p = 0,012).

Kết luận: Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà của người bệnh đang điều trị ngoại trú tại phường 
Quỳnh Mai là 77%; người có gia đình có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà cao hơn người độc 
thân/đã ly hôn (79,2% so với 25%, p = 0,012, OR = 11,4).

Từ khóa: Nhu cầu chăm sóc, chăm sóc sức khỏe tại nhà, điều trị ngoại trú.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây, nhu cầu khám chữa bệnh tại các 
bệnh viện tuyến trung ương ngày một gia tăng, vì thế cho 
thấy tầm quan trọng của các tuyến y tế cơ sở để đảm bảo 
hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu 
là cần thiết. Trạm y tế là cơ sở y tế tuyến đầu gần dân nhất, 
đem lại nhiều lợi ích về quản lý sức khỏe, dự phòng dịch 
bệnh, khám và chẩn đoán sớm vấn đề sức khỏe, chăm sóc 
và chuyển tuyến phù hợp cho người dân khi ốm đau [1].
Một khảo sát sự hài lòng của người dân khám chữa bệnh 
và sử dụng dịch vụ y tế tại Trạm Y tế xã Hoàng Xá, tỉnh Phú 
Thọ ở mức cao, với tỷ lệ hài lòng chung về 5 khía cạnh 
khảo sát là 81,1%, trong đó người dân hài lòng nhất với 
thái độ ứng xử và năng lực chuyên môn của nhân viên y 
tế (99,7%), sự minh bạch thông tin và thủ tục khám chữa 
bệnh (99,7%), khả năng tiếp cận dịch vụ (95%) và kết quả 
cung ứng dịch vụ của trạm (75,8%) [2].
Cùng với việc dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà theo hướng 
bác sĩ gia đình sắp tới sẽ được thanh toán chi phí khám 
chữa bệnh bảo hiểm y tế (căn cứ tại khoản 1 Điều 22 
Luật Bảo hiểm y tế 2008, được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 
1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2024), nhu cầu chăm sóc 

y tế ngày càng tăng cao và tình hình bệnh tật ngày một 
gia tăng. Để tìm hiểu thực trạng nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe tại nhà và một số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm 
sóc một số bệnh hiện nay như thế nào để từ đó đưa ra 
phương hướng phát triển và các vấn đề cần giải quyết, qua 
đó đánh giá được nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà và 
các yếu tố liên quan một số bệnh của người bệnh theo 
nguyên lý y học gia đình, chúng tôi thực hiện nghiên cứu 
này nhằm mục tiêu mô tả nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại 
nhà của người bệnh đang đang điều trị ngoại trú tại Trạm Y 
tế phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội và 
phân tích các yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe tại nhà của nhóm đối tượng nghiên cứu.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

100 người bệnh được lựa chọn ngẫu nhiên, điều trị ngoại 
trú tại Trạm Y tế phường Quỳnh Mai từ tháng 1-3 năm 
2025, đủ 18 tuổi trở lên, đủ minh mẫn để trả lời các câu 
hỏi phỏng vấn và đồng ý tham gia nghiên cứu.
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2.2. Thiết kế nghiên cứu
Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

2.3. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập dữ liệu: phỏng vấn trực tiếp đối 
tượng nghiên cứu theo bộ câu hỏi soạn sẵn.
- Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS26.0.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu
Bảng 1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu (n = 100)

Thông tin chung người bệnh Số lượng (n) Tỷ lệ (%)

Giới
Nam 10 10,0
Nữ 90 90,0

Tuổi
< 65 tuổi 30 30,0
≥ 65 tuổi 70 70,0

Nghề nghiệp
Cán bộ, viên chức 10 10,0

Làm nông, buôn bán 16 16,0
Khác (nội trợ, hưu trí, tự do…) 74 74,0

Tình trạng 
hôn nhân

Có gia đình 96 96,0
Độc thân, ly hôn 4 4,0

Tỷ lệ nữ giới trong nghiên cứu chiếm 90%, đa số ≥ 65 tuổi 
(70%), nghề nghiệp chủ yếu là nội trợ, hưu trí, lao động tự 
do… (74%), hầu hết đều có gia đình (96%).

Biểu đồ 1. Trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu 
(n = 100)

Tỷ lệ học vấn trung học phổ thông chiếm đa số với 53%, 
đây là nhóm có tỷ lệ lớn nhất, cho thấy đa số người bệnh 
đạt được trình độ trung học phổ thông; học vấn tiểu học, 
trung học cơ sở chiếm 28%, tỷ lệ thấp hơn là đối tượng có 
học vấn trung cấp, cao đẳng (12%) và đại học (7%).

Biểu đồ 2. Phân loại bệnh chính điều trị tại trạm y tế của 
đối tượng nghiên cứu (n = 100)

Thống kê cho thấy trong số người bệnh đang điều trị tại Trạm 
Y tế phường Quỳnh Mai, người mắc bệnh tim mạch chiếm 
tỷ lệ cao nhất (35%), sau đó là bệnh nội tiết - chuyển hóa 
(24%), bệnh xương khớp (19%), còn lại là các bệnh khác.

Biểu đồ 3. Thực trạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà 
(n = 100)

Tỷ lệ người bệnh có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà 
chiếm 77% và những người không có nhu cầu chiếm 23%.
Bảng 2. Mối liên quan giữa nhu cầu chăm sóc tại nhà và 

một số yếu tố

Yếu tố

Nhu cầu chăm sóc 
tại nhà

p-value
 

OR
 

Có Không

n % n %

Giới 
tính

Nam (n = 10) 8 80,0 2 20,0
0,812 1,2

Nữ (n = 80) 69 76,7 21 23,3

Tuổi
< 65 tuổi (n = 30) 22 73,3 8 26,7

0,122 0,75
≥ 65 tuổi (n = 70) 55 78,6 15 21,4

Nghề 
nghiệp

Cán bộ, viên chức, 
làm nông, buôn bán 

(n = 26)
18 69,2 8 34,8

0,274 0,572
Khác (nội trợ, hưu 

trí, tự do…) (n = 74) 59 79,8 15 20,3

Tình 
trạng 
hôn 

nhân

Có gia đình (n = 96) 76 79,2 20 20,8

0,012 11,4Độc thân, ly hôn 
(n = 4) 1 25,0 3 75,0

Người có gia đình có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại nhà 
cao gấp 11,4 lần nhóm độc thân, ly hôn; mối liên quan có 
ý nghĩa thống kê (p = 0,012, OR = 11,4).

4. BÀN LUẬN
Trong số 100 người bệnh tham gia nghiên cứu, tỷ lệ nữ 
giới chiếm 90%, đa số là người cao tuổi (≥ 65 tuổi) với tỷ lệ 
70%. Kết quả của nghiên cứu này tương đồng với nghiên 
cứu của Bùi Thùy Dương (2010): nhóm người bệnh sử 
dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà đa phần là nữ 
giới (54,8%) và người lớn tuổi (40,1%) [3]. Tương tự, kết 
quả nghiên cứu của Võ Thị Hồng Hướng (2022) cũng ghi 
nhận rằng nhu cầu cao nhất về chăm sóc sức khỏe tại nhà 
thuộc về nhóm người cao tuổi (73,3%) [4].
Nghề nghiệp của đối tượng chủ yếu là không cố định 
chiếm tỷ lệ cao (74%). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
tương đồng với nghiên cứu của Hoàng Hữu Toản và cộng 
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sự (2014): nhóm người có việc làm không cố định hoặc 
không có khả năng tiếp cận dịch vụ y tế thường xuyên có 
mức ưu tiên cao hơn đối với các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tại nhà so với cán bộ, công chức - nhóm có điều kiện 
hơn về thời gian và phương tiện tiếp cận y tế [5]. Tình trạng 
hôn nhân của đối tượng nghiên cứu đa số là người đã có 
gia đình chiếm tỷ lệ cao (96%), số ít còn lại là ly hôn hoặc 
độc thân (4%). Điều này cho thấy được người bệnh cần 
được sự quan tâm chăm sóc sức khỏe cho bản thân, từ 
đó có thể hướng tới phát triển ra cả gia đình.
Trong nghiên cứu này, tỷ lệ người bệnh mắc bệnh tim mạch 
(35%) chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nhóm bệnh được khảo 
sát. Kết quả này cũng gợi ý để đáp ứng nhu cầu chăm sóc 
sức khỏe tại nhà phù hợp nhu cầu thực tế của người dân 
thì tram y tế cấn có sự chuẩn bị đầy đủ về kiến thức chuyên 
môn và nguồn lực cần thiết để đáp ứng nhu cầu này.
Qua kết quả khảo sát có đến 77% người bệnh có nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe tại nhà, tương đương với nghiên cứu 
của Bùi Thùy Dương (2010) (69,4%) [3]. Các nghiên cứu 
của Võ Thị Hồng Hướng (2022) [4], Nguyễn Thị Hà và cộng 
sự (2024) [6] đều ghi nhận tỷ lệ có nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe tại nhà ở nhóm người cao tuổi trên 73%.
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, trong số các yếu tố 
được khảo sát, tình trạng hôn nhân là yếu tố duy nhất có 
mối liên quan có ý nghĩa thống kê với nhu cầu chăm sóc 
sức khỏe tại nhà (p = 0,012). Cụ thể, người có gia đình có 
nhu cầu cao hơn so với nhóm độc thân hoặc đã ly hôn. 
Kết quả này phù hợp với nguyên lý “hướng gia đình” trong y 
học gia đình, khi các thành viên trong gia đình đóng vai trò 
hỗ trợ tinh thần, chăm sóc và đồng hành cùng người bệnh 
trong quá trình điều trị và phục hồi [7]. So sánh với nghiên 
cứu của Kousha A và cộng sự (2025) tại Iran được đăng 
trên tạp chí Hàn Quốc, nhấn mạnh rằng sự hiện diện của 
người thân trong gia đình không chỉ cải thiện kết quả điều 
trị mà còn giảm thiểu nguy cơ tái nhập viện ở nhóm bệnh 
nhân mạn tính được chăm sóc tại nhà [8].

5. KẾT LUẬN
Trong số 100 người bệnh ngoại trú tham gia nghiên cứu, 
nữ giới chiếm 90%, độ tuổi từ 65 trở lên chiếm 70%, đã 
kết hôn chiếm 96% và trình độ học vấn chủ yếu từ trung 
học phổ thông trở lên chiếm 72%. Bệnh tim mạch là nhóm 
bệnh lý phổ biến nhất trong số các bệnh được khảo sát, 
chiếm tỷ lệ 35%. Tỷ lệ người bệnh có nhu cầu được chăm 
sóc sức khỏe tại nhà chiếm 77%. Tình trạng hôn nhân là 

yếu tố có liên quan đến nhu cầu chăm sóc tại nhà. Nhóm 
người có gia đình có nhu cầu chăm sóc sức khoẻ tại nhà 
cao hơn (79,2%) nhóm người độc thân, đã ly hôn (25%) với 
p = 0,012, OR = 11,4.
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